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ỦY BAN NHÂN DÂN  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
HUYỆN BẮC TÂN UYÊN  ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

   

Số: 3092/Qð-UBND         Bắc Tân Uyên, ngày 30 tháng 12 năm 2016 

QUYẾT ðỊNH 

Về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật  

 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BẮC TÂN UYÊN 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Nghị ñịnh 34/2016/Nð-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy ñịnh chi 

tiết một số ñiều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; 

Xét ñề nghị của Trưởng phòng Tư pháp tại tờ trình số 390/TTr-PTP ngày 29 

tháng 12 năm 2016, 

QUYẾT ðỊNH: 

ðiều 1. Bãi bỏ các văn bản sau ñây: 

1. Chỉ thị số 21/2014/CT-UBND ngày 09/9/2014 của Chủ tịch UBND huyện 

Bắc Tân Uyên về việc tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước ñối với các hoạt 

ñộng khoáng sản trên ñịa bàn huyện Bắc Tân Uyên. 

2. Chỉ thị số 22/2014/CT-UBND ngày 15/9/2014 của Chủ tịch UBND huyện 

Bắc Tân Uyên về việc tiếp tục tăng cường biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý 

vi phạm về an toàn ñiện trên ñịa bàn huyện Bắc Tân Uyên. 

3. Chỉ thị số 25/2014/CT-UBND ngày 17/11/2014 của Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân huyện Bắc Tân Uyên về việc nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng, 

ban hành, kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật, theo dõi thi hành pháp luật và 

kiểm soát thủ tục hành chính trên ñịa bàn huyện; 

4. Chỉ thị số 27/2014/CT-UBND ngày 09/12/2014 của Chủ tịch UBND huyện 

Bắc Tân Uyên về việc tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên ñịa bàn 

huyện Bắc Tân Uyên. 

Lý do: Các văn bản không còn phù hợp với các quy ñịnh pháp luật hiện hành. 
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ðiều 2. Chánh văn phòng HðND-UBND huyện, Thủ trưởng các cơ quan, ban, 
ngành huyện, Chủ tịch UBND các xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách 
nhiệm thi hành Quyết ñịnh này. 

ðiều 3. Quyết ñịnh này có hiệu lực kể từ ngày ký./. 

  TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH 

ðã ký: Thái Thanh Bình 
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HỆ THỐNG VĂN BẢN TRUNG ƯƠNG ðĂNG CÔNG BÁO THÁNG 12 NĂM 2016 

STT 

Tên cơ 
quan 

ban hành 

Trích yếu nội dung 
Ngày 

ban hành 

Số/ngày ñăng 

công báo 
Ghi chú 

1 QUỐC 
HỘI 

Nghị quyết số 23/2016/QH14 về Kế 
hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 
2017. 

07-11-2016 1235+1236 
16-12-2016 

 

Nghị quyết số 24/2016/QH14 về Kế 
hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai ñoạn 
2016 - 2020. 

08-11-2016 1235+1236 
16-12-2016 

 

Nghị quyết số 25/2016/QH14 về Kế 
hoạch tài chính 5 năm quốc gia giai 
ñoạn 2016 - 2020. 

09-11-2016  1235+1236 
16-12-2016 

 

Nghị quyết số 26/2016/QH14 về Kế 
hoạch ñầu tư công trung hạn giai ñoạn 
2016 - 2020. 

10-11-2016 1235+1236 
16-12-2016 

 

Nghị quyết số 27/2016/QH14 về Dự 
toán ngân sách nhà nước năm 2017. 

11-11-2016 1235+1236 
16-12-2016 

 

Nghị quyết số 28/2016/QH14 sửa ñổi, 
bổ sung một số ðiều của Nghị quyết số 
55/2010/QH12 về miễn, giảm thuế sử 
dụng ñất nông nghiệp. 

11-11-2016 1237+1238 
17-12-2016 
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  Nghị quyết số 29/2016/QH14 về phân 

bổ ngân sách Trung ương năm 2017. 

14-11-2016 1237+1238 

17-12-2016 

 

2 CHỦ 

TỊCH 

NƯỚC - 

QUỐC 

HỘI 

Luật số 03/2016/QH14 luật sửa ñổi, bổ 

sung ðiều 6 và Phụ lục 4 về Danh mục 

ngành, nghề ñầu tư kinh doanh có ñiều 

kiện của Luật ñầu tư. 

22-11-2016 1277+1278 

29-12-2016 

 

3 CHÍNH 

PHỦ 

Nghị ñịnh số 155/2016/Nð-CP quy 

ñịnh về xử phạt vi phạm hành chính 

trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. 

18-11-2016 1217 ñến 

1220 

01-12-2016 

 

Nghị ñịnh số 157/2016/Nð-CP sửa ñổi, 

bổ sung Nghị ñịnh số 150/2006/Nð-CP 

ngày 12 tháng 12 năm 2006 quy ñịnh 

chi tiết và hướng dẫn thi hành một số 

ñiều Pháp lệnh Cựu chiến binh. 

24-11-2016 1221+1222 

03-12-2016 

 

Nghị ñịnh số 158/2016/Nð-CP quy 

ñịnh chi tiết thi hành một số ñiều của 

Luật khoáng sản. 

29-11-2016  1221+1222 

03-12-2016 
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Số/ngày ñăng 

công báo 
Ghi chú 

  Nghị ñịnh số 159/2016/Nð-CP quy 
ñịnh chi tiết và biện pháp thi hành một 
số ñiều của Luật thanh tra về tổ chức và 
hoạt ñộng của Ban thanh tra nhân dân. 

29-11-2016 1227+1228 
07-12-2016 

 

Nghị ñịnh số 161/2016/Nð-CP cơ chế 
ñặc thù trong quản lý ñầu tư xây dựng 
ñối với một số dự án thuộc các chương 
trình mục tiêu quốc gia giai ñoạn 2016 
- 2020. 

02-12-2016 1231+1232 
12-12-2016 

 

Thông tư số 198/2016/TT-BTC quy 
ñịnh mức thu, chế ñộ thu, nộp, quản lý 
và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực 
ñường thủy nội ñịa và ñường sắt. 

08-11-2016 1227+1228 
07-12-2016 

 

Thông tư số 199/2016/TT-BTC quy 
ñịnh mức thu, chế ñộ thu, nộp, quản lý 
lệ phí cấp giấy chứng nhận bảo ñảm 
chất lượng, an toàn kỹ thuật ñối với 
máy, thiết bị, phương tiện giao thông 
vận tải có yêu cầu nghiêm ngặt về an 
toàn. 

08-11-2016 1227+1228 
07-12-2016 
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  Thông tư số 248/2016/TT-BTC quy 
ñịnh mức thu, chế ñộ thu, nộp, quản lý 
và sử dụng phí, lệ phí áp dụng tại cảng, 
bến thủy nội ñịa. 

11-11-2016  1227+1228 
07-12-2016 

 

Thông tư số 250/2016/TT-BTC hướng 
dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền 
quyết ñịnh của Hội ñồng nhân dân tỉnh, 
thành phố trực thuộc Trung ương. 

11-11-2016  1227+1228 
07-12-2016 

 

Thông tư số 306/2016/TT-BTC sửa ñổi, 
bổ sung một số ñiều của Thông tư số 
19/2015/TT-BTC ngày 03 tháng 02 
năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn 
về cơ chế huy ñộng, quản lý, sử dụng 
nguồn kinh phí hỗ trợ công tác phòng, 
chống buôn lậu thuốc lá ñiếu và chống 
sản xuất, buôn bán thuốc lá giả. 

15-11-2016 1227+1228 
07-12-2016 

 

4 THỦ 
TƯỚNG 
CHÍNH 

PHỦ 

Quyết ñịnh số 52/2016/Qð-TTg ban 
hành Quy chế hoạt ñộng thông tin cơ 
sở. 

06-12-2016 1233+1234 
14-12-2016 
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  Quyết ñịnh số 54/2016/Qð-TTg ban 
hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp 
tỉnh, cấp huyện, cấp xã. 

19-12-2016 1281 ñến 
1286 

31-12-2016 

 

Quyết ñịnh số 2419/Qð-TTg phê duyệt 
ðề án kiểm soát ngăn chặn hành vi ñưa 
tạp chất vào tôm nguyên liệu và sản 
xuất, kinh doanh sản phẩm tôm có tạp 
chất. 

13-12-2016 1239+1240 
18-12-2016 

 

Quyết ñịnh số 2434/Qð-TTg phê duyệt 
Quy hoạch hệ thống báo chí ñối ngoại 
ñến năm 2020, ñịnh hướng ñến năm 
2030. 

13-12-2016 1239+1240 
18-12-2016 

 

 5
  

BỘ GIAO 
THÔNG 
VẬN TẢI 

Thông tư số 17/2016/TT-BGTVT quy 
ñịnh chi tiết về quản lý, khai thác cảng 
hàng không, sân bay. 

30-6-2016 1247+1248 
23-12-2015  

Thông tư số 34/2016/TT-BGTVT quy 
ñịnh khung giá dịch vụ sử dụng phà 
thuộc tuyến quốc lộ ñược ñầu tư bằng 
nguồn vốn ngân sách Nhà nước, do 
Trung ương quản lý. 

15-11-2016  1229+1230 
10-12-2016 

 

                             7 / 27



 

3
8

C
Ô

N
G

 B
Á

O
/S

ố
 0

7
+

0
8
/N

g
ày

 1
8
-0

1
-2

0
1
7

STT 

Tên cơ 
quan 

ban hành 

Trích yếu nội dung 
Ngày 

ban hành 

Số/ngày ñăng 

công báo 
Ghi chú 

Thông tư số 36/2016/TT-BGTVT ban 

hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

quy phạm giám sát kỹ thuật và ñóng 

phương tiện thủy nội ñịa cỡ nhỏ và Quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy phạm 

phân cấp và ñóng phương tiện thủy nội 

ñịa. 

24-11-2016 1259+1276 

28-12-2016 

 

Thông tư số 39/2016/TT-BGTVT quy 

ñịnh Danh mục sản phẩm, hàng hóa có 

khả năng gây mất an toàn thuộc trách 

nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Giao 

thông vận tải. 

06-12-2016 1249+1250 

24-12-2016 

 

6 BỘ 

KHOA 

HỌC VÀ 

CÔNG 

NGHỆ 

Thông tư số 11/2016/TT-BKHCN 

hướng dẫn ñăng ký cơ sở pha chế khí. 

28-6-2016 1233+1234 

14-12-2016 
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7 BỘ LAO 

ðỘNG,  

THƯƠNG 

BINH VÀ 

XÃ HỘI 

Thông tư số 32/2016/TT-BLðTBXH 

hướng dẫn quản lý lao ñộng, tiền 

lương, thù lao, tiền thưởng ñối với Bảo 

hiểm tiền gửi Việt Nam. 

25-10-2016 1219+1220 

01-12-2016 

 

Thông tư số 33/2016/TT-BLðTBXH 

hướng dẫn thực hiện thí ñiểm quản lý 

lao ñộng, tiền lương ñối với Tập ñoàn 

Viễn thông Quân ñội giai ñoạn 2016 - 

2020. 

25-10-2016 1219+1220 

01-12-2016 

 

8 BỘ 

QUỐC 

PHÒNG  

Thông tư số 199/2016/TT-BQP quy 

ñịnh và hướng dẫn tổ chức ngày kỷ 

niệm; nghi thức trao tặng, ñón nhận 

hình thức khen thưởng, danh hiệu thi 

ñua trong Quân ñội nhân dân Việt 

Nam. 

01-12-2016  1239+1240 

18-12-2016 

 

Thông tư số 201/2016/TT-BQP quy 

ñịnh danh mục, tiêu chuẩn và mã số 

chức danh nghề nghiệp của viên chức 

quốc phòng. 

05-12-2016  1239+1240 

18-12-2016 
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9 BỘ TÀI 
CHÍNH 

Thông tư số 145/2016/TT-BTC ban 
hành Tiêu chuẩn thẩm ñịnh giá Việt 
Nam số 11. 

06-10-2016 1233+1234 
14-12-2016 

 

  Thông tư số 153/2016/TT-BTC sửa ñổi, 
bổ sung một số ñiều của Thông tư số 
31/2014/TT-BTC ngày 07 tháng 3 năm 
2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính 
hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính 
trong lĩnh vực quản lý giá tại Nghị ñịnh 
số 109/2013/Nð-CP ngày 24 tháng 9 
năm 2013 của Chính phủ quy ñịnh xử 
phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực 
quản lý giá, phí, lệ phí, hóa ñơn. 

20-10-2016  1233+1234 
14-12-2016 

 

Thông tư số 169/2016/TT-BTC quy 
ñịnh mức thu, chế ñộ thu, nộp, quản lý 
và sử dụng phí thẩm ñịnh hợp ñồng 
chuyển giao công nghệ. 

26-10-2016 1239+1240 
18-12-2016 

 

Thông tư số 170/2016/TT-BTC quy 
ñịnh mức thu, chế ñộ thu, nộp, quản lý 
và sử dụng phí, lệ phí trong hoạt ñộng 
hóa chất. 

26-10-2016 1233+1234 
14-12-2016 
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  Thông tư số 171/2016/TT-BTC quy 

ñịnh mức thu, chế ñộ thu, nộp lệ phí 

cấp giấy phép quy hoạch. 

27-10-2016  1233+1234 

14-12-2016 

 

Thông tư số 172/2016/TT-BTC quy 

ñịnh mức thu, chế ñộ thu, nộp lệ phí 

cấp giấy phép hoạt ñộng xây dựng. 

27-10-2016  1233+1234 

14-12-2016 

 

Thông tư số 176/2016/TT-BTC sửa ñổi, 

bổ sung một số ñiều của Thông tư số 

10/2014/TT-BTC ngày 17 tháng 01 

năm 2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn 

xử phạt vi phạm hành chính về hóa 

ñơn. 

31-10-2016 1249+1250 

24-12-2016 

 

Thông tư số 178/2016/TT-BTC quy 

ñịnh mức thu, chế ñộ thu, nộp, quản lý 

và sử dụng phí thẩm ñịnh, phân hạng 

cơ sở lưu trú du lịch và phí thẩm ñịnh, 

phân hạng cơ sở kinh doanh dịch vụ ñạt 

tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch. 

01-11-2016 1235+1236 

16-12-2016 
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Thông tư số 180/2016/TT-BTC quy 

ñịnh cơ chế tài chính ñể ñảm bảo hoạt 

ñộng thường xuyên và chi ñầu tư cơ sở 

vật chất của Quỹ Dịch vụ viễn thông 

công ích Việt Nam, Ban Quản lý 

Chương trình cung cấp dịch vụ viễn 

thông công ích và chi cho hoạt ñộng 

quản lý Chương trình viễn thông công 

ích. 

02-11-2016 1237+1238 

17-12-2016 

 

Thông tư số 181/2016/TT-BTC quy 

ñịnh mức thu, chế ñộ thu, nộp, quản lý 

và sử dụng phí thăm quan Bảo tàng Mỹ 

thuật Việt Nam. 

07-11-2016 1237+1238 

17-12-2016 

 

Thông tư số 183/2016/TT-BTC quy 

ñịnh mức thu, chế ñộ thu, nộp, quản lý 

lệ phí cấp giấy ñăng ký công bố hợp 

chuẩn, hợp quy. 

08-11-2016 1257+1258 

26-12-2016 
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 Thông tư số 184/2016/TT-BTC 1. 

Thông tư số 184/2016/TT-BTC ngày 

08-11-2016 quy ñịnh mức thu, chế ñộ 

thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm 

ñịnh ñiều kiện hoạt ñộng viễn thông ñối 

với ñài vô tuyến ñiện thuộc công trình 

viễn thông và lệ phí cấp giấy phép nhập 

khẩu thiết bị phát, thu - phát sóng vô 

tuyến ñiện. 

08-11-2016 1279+1280 

30-12-2016 

 

Thông tư số 186/2016/TT-BTC quy 

ñịnh mức thu, chế ñộ thu, nộp, quản lý 

và sử dụng phí thẩm ñịnh hồ sơ cấp 

giấy chứng nhận an toàn sinh học biến 

ñổi gen. 

08-11-2016 1221+1222 

03-12-2016 

 

Thông tư số 187/2016/TT-BTC quy 

ñịnh mức thu, chế ñộ thu, nộp, miễn, 

quản lý và sử dụng phí khai thác và sử 

dụng dữ liệu viễn thám quốc gia. 

08-11-2016 1235+1236 

16-12-2016 
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Thông tư số 188/2016/TT-BTC quy 

ñịnh mức thu, chế ñộ thu, nộp, quản lý 

và sử dụng phí sát hạch lái xe; lệ phí 

cấp bằng, chứng chỉ hoạt ñộng trên các 

phương tiện và lệ phí ñăng ký, cấp biển 

xe máy chuyên dùng. 

08-11-2016 1279+1280 

30-12-2016 

 

Thông tư số 191/2016/TT-BTC quy 

ñịnh mức thu, chế ñộ thu, nộp, quản lý 

và sử dụng phí thẩm ñịnh ñánh giá trữ 

lượng khoáng sản và lệ phí cấp giấy 

phép hoạt ñộng khoáng sản. 

08-11-2016 1235+1236 

16-12-2016 

 

Thông tư số 195/2016/TT-BTC quy 

ñịnh mức thu, chế ñộ thu, nộp, quản lý 

và sử dụng phí thẩm ñịnh báo cáo ñánh 

giá tác ñộng môi trường, ñề án bảo vệ 

môi trường chi tiết do cơ quan trung 

ương thực hiện thẩm ñịnh. 

08-11-2016 1279+1280 

30-12-2016 
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Thông tư số 196/2016/TT-BTC quy 

ñịnh mức thu, chế ñộ thu, nộp, quản lý 

và sử dụng phí khai thác, sử dụng thông 

tin dữ liệu ño ñạc và bản ñồ. 

08-11-2016 1279+1280 

30-12-2016 

 

Thông tư số 201/2016/TT-BTC quy 

ñịnh mức thu, chế ñộ thu, nộp, quản lý 

và sử dụng phí sát hạch, lệ phí cấp giấy 

phép lái xe trong Công an nhân dân. 

09-11-2016 1239+1240 

18-12-2016 

 

Thông tư số 202/2016/TT-BTC quy 

ñịnh mức thu, chế ñộ thu, nộp, quản lý 

và sử dụng phí trong lĩnh vực ñăng ký 

giao dịch bảo ñảm. 

09-11-2016 1239+1240 

18-12-2016 

 

Thông tư số 203/2016/TT-BTC quy 

ñịnh mức thu, chế ñộ thu, nộp, quản lý 

phí thực hiện ủy thác tư pháp về dân sự 

có yếu tố nước ngoài. 

09-11-2016 1239+1240 

18-12-2016 
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Thông tư số 207/2016/TT-BTC quy 

ñịnh mức thu, chế ñộ thu, nộp, quản lý 

và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực 

trồng trọt và giống cây lâm nghiệp. 

09-11-2016 1239+1240 

18-12-2016 

 

Thông tư số 208/2016/TT-BTC quy 

ñịnh mức thu, chế ñộ thu, nộp, quản lý 

và sử dụng phí, lệ phí tên miền quốc 

gia “.vn” và ñịa chỉ Internet (IP) của 

Việt Nam. 

10-11-2016  1235+1236 

16-12-2016 

 

Thông tư số 209/2016/TT-BTC quy 

ñịnh mức thu, chế ñộ thu, nộp, quản lý 

và sử dụng phí thẩm ñịnh dự án ñầu tư 

xây dựng, phí thẩm ñịnh thiết kế cơ sở. 

10-11-2016  1279+1280 

30-12-2016 

 

Thông tư số 210/2016/TT-BTC quy 

ñịnh mức thu, chế ñộ thu, nộp, quản lý 

và sử dụng phí thẩm ñịnh thiết kế kỹ 

thuật, phí thẩm ñịnh dự toán xây dựng. 

10-11-2016  1279+1280 

30-12-2016 
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  Thông tư số 214/2016/TT-BTC quy 
ñịnh mức thu, chế ñộ thu, nộp, quản lý 
và sử dụng phí thẩm ñịnh nội dung tài 
liệu không kinh doanh ñể cấp giấy phép 
xuất bản, lệ phí cấp giấy phép nhập 
khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh 
và lệ phí ñăng ký nhập khẩu xuất bản 
phẩm ñể kinh doanh. 

10-11-2016 1237+1238 
17-12-2016 

 

Thông tư số 215/2016/TT-BTC quy 
ñịnh mức thu, chế ñộ thu, nộp, quản lý 
và sử dụng phí cung cấp thông tin 
doanh nghiệp, lệ phí ñăng ký doanh 
nghiệp. 

10-11-2016  1279+1280 
30-12-2016 

 

Thông tư số 216/2016/TT-BTC quy 
ñịnh mức thu, chế ñộ thu, nộp, quản lý 
và sử dụng phí thi hành án dân sự. 

10-11-2016  1279+1280 
30-12-2016 

 

Thông tư số 217/2016/TT-BTC quy 
ñịnh mức thu, chế ñộ thu, nộp, quản lý 
và sử dụng phí xác minh giấy tờ, tài 
liệu theo yêu cầu của cá nhân. 

10-11-2016 1241+1242 
19-12-2016 
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  Thông tư số 218/2016/TT-BTC quy 
ñịnh mức thu, chế ñộ thu, nộp, quản lý 
và sử dụng phí thẩm ñịnh ñiều kiện 
thuộc lĩnh vực an ninh; phí sát hạch cấp 
chứng chỉ nghiệp vụ bảo vệ; lệ phí cấp 
giấy phép quản lý pháo; lệ phí cấp giấy 
phép quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công 
cụ hỗ trợ. 

10-11-2016 1237+1238 
17-12-2016 

 

Thông tư số 220/2016/TT-BTC quy 
ñịnh mức thu, chế ñộ thu, nộp, quản lý 
và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực 
hoạt ñộng hành nghề luật sư. 

10-11-2016 1241+1242 
19-12-2016 

 

Thông tư số 221/2016/TT-BTC quy 
ñịnh mức thu, chế ñộ thu, nộp, quản lý 
và sử dụng phí thẩm ñịnh tiêu chuẩn, 
ñiều kiện hành nghề ñấu giá tài sản. 

10-11-2016 1243+1244 
21-12-2016 

 

Thông tư số 222/2016/TT-BTC quy 
ñịnh mức thu, chế ñộ thu, nộp, quản lý 
và sử dụng phí thẩm ñịnh tiêu chuẩn, 
ñiều kiện hành nghề trong lĩnh vực 
trọng tài thương mại. 

10-11-2016 1243+1244 
21-12-2016 
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  Thông tư số 223/2016/TT-BTC quy 
ñịnh mức thu, chế ñộ thu, nộp, quản lý 
và sử dụng phí thẩm ñịnh tiêu chuẩn, 
ñiều kiện hành nghề trong lĩnh vực thừa 
phát lại. 

10-11-2016 1279+1280 
30-12-2016 

 

Thông tư số 224/2016/TT-BTC quy 
ñịnh mức thu, chế ñộ thu, nộp, quản lý 
và sử dụng phí thẩm ñịnh tiêu chuẩn, 
ñiều kiện hành nghề, hoạt ñộng quản lý, 
thanh lý tài sản; lệ phí cấp chứng chỉ 
hành nghề quản tài viên. 

10-11-2016 1243+1244 
21-12-2016 

 

Thông tư số 225/2016/TT-BTC quy 
ñịnh mức thu, chế ñộ thu, nộp, quản lý 
và sử dụng phí thẩm ñịnh cấp giấy 
chứng nhận an toàn sinh học biến ñổi 
gen ñủ ñiều kiện sử dụng làm thực 
phẩm, thức ăn chăn nuôi. 

11-11-2016 1279+1280 
30-12-2016 

 

Thông tư số 226/2016/TT-BTC quy 
ñịnh mức thu, chế ñộ thu, nộp, quản lý 
và sử dụng phí chứng thực. 

11-11-2016 1243+1244 
21-12-2016 
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Thông tư số 227/2016/TT-BTC quy 

ñịnh mức thu, chế ñộ thu, nộp, quản lý 

và sử dụng phí kiểm ñịnh phương tiện 

phòng cháy, chữa cháy. 

11-11-2016 1279+1280 

30-12-2016 

 

Thông tư số 228/2016/TT-BTC quy 

ñịnh mức thu, chế ñộ thu, nộp, quản lý 

và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng 

ngạch, thăng hạng công chức, viên 

chức. 

11-11-2016 1243+1244 

21-12-2016 

 

Thông tư số 229/2016/TT-BTC quy 

ñịnh mức thu, chế ñộ thu, nộp, quản lý 

lệ phí ñăng ký, cấp biển phương tiện 

giao thông cơ giới ñường bộ. 

11-11-2016 1237+1238 

17-12-2016 

 

Thông tư số 232/2016/TT-BTC quy 

ñịnh mức thu, chế ñộ thu, nộp, quản lý 

và sử dụng phí cấp mã số mã vạch. 

11-11-2016 1237+1238 

17-12-2016 
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  Thông tư số 233/2016/TT-BTC sửa ñổi, 

bổ sung một số ñiều của Thông tư số 

56/2014/TT-BTC ngày 28 tháng 4 năm 

2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực 

hiện Nghị ñịnh số 177/2013/Nð-CP 

ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính 

phủ quy ñịnh chi tiết và hướng dẫn thi 

hành một số ñiều của Luật giá. 

11-11-2016 1277+1278 

29-12-2016 

 

Thông tư số 240/2016/TT-BTC quy 

ñịnh giá tối ña dịch vụ kiểm dịch y tế, y 

tế dự phòng tại cơ sở y tế công lập. 

11-11-2016  1235+1236 

16-12-2016 

 

Thông tư số 243/2016/TT-BTC quy 

ñịnh mức thu, chế ñộ thu, nộp, quản lý 

và sử dụng phí thẩm ñịnh cấp giấy 

giám ñịnh y khoa. 

11-11-2016 1243+1244 

21-12-2016 

 

Thông tư số 244/2016/TT-BTC quy 

ñịnh mức thu, chế ñộ thu, nộp, quản lý 

và sử dụng phí cung cấp thông tin lý 

lịch tư pháp. 

11-11-2016 1243+1244 

21-12-2016 
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Thông tư số 249/2016/TT-BTC quy 

ñịnh mức thu, chế ñộ thu, nộp, quản lý 

và sử dụng phí thẩm ñịnh cấp giấy phép 

kinh doanh sản phẩm, dịch vụ mật mã 

dân sự; giấy chứng nhận hợp chuẩn sản 

phẩm mật mã dân sự; giấy chứng nhận 

hợp quy sản phẩm mật mã dân sự và lệ 

phí cấp giấy phép nhập khẩu sản phẩm 

mật mã dân sự. 

11-11-2016 1237+1238 

17-12-2016 

 

Thông tư số 251/2016/TT-BTC quy 

ñịnh mức thu, chế ñộ thu, nộp, quản lý 

và sử dụng phí xử lý vụ việc cạnh 

tranh. 

11-11-2016 1239+1240 

18-12-2016 

 

Thông tư số 256/2016/TT-BTC quy 

ñịnh mức thu, chế ñộ thu, nộp và quản 

lý lệ phí cấp Căn cước công dân. 

11-11-2016 1239+1240 

18-12-2016 
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Thông tư số 257/2016/TT-BTC quy 

ñịnh mức thu, chế ñộ thu, nộp, quản lý, 

sử dụng phí công chứng; phí chứng 

thực; phí thẩm ñịnh tiêu chuẩn, ñiều 

kiện hành nghề công chứng; phí thẩm 

ñịnh ñiều kiện hoạt ñộng Văn phòng 

công chứng; lệ phí cấp thẻ công chứng 

viên. 

11-11-2016  1243+1244 

21-12-2016 

 

Thông tư số 258/2016/TT-BTC quy 

ñịnh mức thu, chế ñộ thu, nộp, quản lý 

và sử dụng phí thẩm ñịnh phê duyệt 

thiết kế phòng cháy và chữa cháy. 

11-11-2016 1239+1240 

18-12-2016 

 

Thông tư số 260/2016/TT-BTC quy 

ñịnh mức thu, chế ñộ thu, nộp, quản lý 

và sử dụng phí thẩm ñịnh nội dung văn 

hóa phẩm xuất khẩu, nhập khẩu. 

14-11-2016 1243+1244 

21-12-2016 
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  Thông tư số 264/2016/TT-BTC quy 

ñịnh mức thu, chế ñộ thu, nộp, quản lý 

và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực 

ngoại giao áp dụng tại các Cơ quan ñại 

diện Việt Nam ở nước ngoài. 

14-11-2016  1279+1280 

30-12-2016 

 

Thông tư số 271/2016/TT-BTC quy 

ñịnh mức thu, chế ñộ thu, nộp phí thẩm 

ñịnh cấp giấy chứng nhận ñăng ký hành 

nghề, giấy chứng nhận ñủ ñiều kiện 

kinh doanh dịch vụ kế toán, kiểm toán. 

14-11-2016 1245+1246 

22-12-2016 

 

Thông tư số 277/2016/TT-BTC quy 

ñịnh mức thu, chế ñộ thu, nộp, quản lý 

và sử dụng phí trong lĩnh vực dược, mỹ 

phẩm. 

14-11-2016 1245+1246 

22-12-2016 

 

Thông tư số 284/2016/TT-BTC quy 

ñịnh mức thu, chế ñộ thu, nộp, quản lý 

và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực 

quản lý chất lượng vật tư nuôi trồng 

thủy sản. 

14-11-2016 1245+1246 

22-12-2016 
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Thông tư số 285/2016/TT-BTC quy 

ñịnh mức thu, chế ñộ thu, nộp, quản lý 

phí, lệ phí trong công tác thú y. 

14-11-2016 1245+1246 

22-12-2016 

 

Thông tư số 288/2016/TT-BTC quy 

ñịnh mức thu, chế ñộ thu, nộp, quản lý 

và sử dụng phí thẩm ñịnh chương trình 

nghệ thuật biểu diễn; phí thẩm ñịnh nội 

dung chương trình trên băng, ñĩa, phần 

mềm và trên vật liệu khác. 

15-11-2016 1245+1246 

22-12-2016 

 

Thông tư số 289/2016/TT-BTC quy 

ñịnh mức thu, chế ñộ thu, nộp, quản lý 

và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực 

ñiện ảnh. 

15-11-2016 1245+1246 

22-12-2016 

 

Thông tư số 290/2016/TT-BTC quy 

ñịnh mức thu, chế ñộ thu, nộp, quản lý 

và sử dụng phí thẩm ñịnh nội dung, 

kịch bản trò chơi ñiện tử trên mạng 

15-11-2016 1239+1240 

18-12-2016 
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Thông tư số 291/2016/TT-BTC quy 

ñịnh mức thu, chế ñộ thu, nộp, quản lý 

và sử dụng phí thẩm ñịnh ñiều kiện 

hoạt ñộng bưu chính. 

15-11-2016 1245+1246 

22-12-2016 

 

Thông tư số 305/2016/TT-BTC quy 

ñịnh mức thu, chế ñộ thu, nộp, quản lý 

và sử dụng phí dịch vụ duy trì hệ thống 

kiểm tra trạng thái chứng thư số. 

15-11-2016 1245+1246 

22-12-2016 

 

Thông tư số 314/2016/TT-BTC hướng 

dẫn một số ñiều tại Nghị ñịnh số 

24/2016/Nð-CP ngày 05 tháng 4 năm 

2016 của Chính phủ quy ñịnh chế ñộ 

quản lý ngân quỹ nhà nước. 

28-11-2016 1243+1244 

21-12-2016 

 

Thông tư số 315/2016/TT-BTC quy 

ñịnh về quản lý và sử dụng tài khoản 

của Kho bạc Nhà nước mở tại Ngân 

hàng Nhà nước Việt Nam và các ngân 

hàng thương mại. 

30-11-2016 1243+1244 

21-12-2016 
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10 BỘ TÀI 

NGUYÊN 

VÀ MÔI 

TRƯỜNG 

Thông tư số 33/2016/TT-BTNMT ban 

hành ðịnh mức kinh tế - kỹ thuật ñiều 

tra, ñánh giá ñất ñai. 

07-11-2016 1223 ñến 

1226 

05-12-2016 

 

Thông tư số 35/2016/TT-BTNMT quy 

ñịnh quy trình công bố siêu dữ liệu viễn 

thám quốc gia. 

28-11-2016 1231+1232 

12-12-2016 

 

Thông tư số 36/2016/TT-BTNMT ban 

hành ðịnh mức kinh tế - kỹ thuật hoạt 

ñộng của mạng lưới trạm khí tượng 

thủy văn. 

08-12-2016 1251 ñến 

1256 

25-12-2016 

 

11 BỘ 

THÔNG 

TIN -

TRUYỀN 

THÔNG 

Thông tư số 24/2016/TT-BTTTT quy 

ñịnh về quản lý chất lượng dịch vụ phát 

thanh, truyền hình. 

15-11-2016 1231+1232 

12-12-2016 

 

Thông tư số 26/2016/TT-BTTTT ban 

hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

tiếp ñất cho các trạm viễn thông”. 

07-12-2016 1245+1246 

22-12-2016 
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